
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (CDT208.1) - Sĩ Số: 18 - C¬ khí
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_CD8_275 01 Công nghệ c¬ khí 2 Lê Vĩnh Hiếu   2 123------------ C409 123456789012345

DH_CD8_276 01 Truyền ñộng thủy lực Vũ ðình Hải   2 ---456--------- C409 123456789012345

DH_CD8_274 01 Truyền ñộng ñiện Nguyễn Thế Kiệt   3 ---456--------- C309 123456789012345

DH_CD8_272 01 ðiện tử công suất Lê Nguyên Trình   4 123------------ C409 123456789012345

DH_CD8_271 01 PLC Phạm Văn Thắng   4 ---456--------- C409 123456789012345

DH_CD8_277 01 Truyền ñộng khí nén Vũ ðình Hải   6 123------------ C407 123456789012345

DH_CD8_273 01 Dung sai ño lường ðặng Ngọc Toàn   6 ---456--------- C407 123456789012345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_CD8_278 01 BTL Truyền ñộng c¬ khí  * 123456789012345

DH_CD8_279 01 TN Truyền ñộng khí nén  * 123456789012345

DH_CD8_280 01 BTL Khí nén  * 123456789012345

DH_CD8_281 01 TT C¬ khí  * 123456789012345

DH_CD8_282 01 TN Vi xử lý  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (DDT208.1) - Sĩ Số: 17 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_DD8_283 01 ðiều khiển tự ñộng 1 Nguyễn Thiện Thành   2 123------------ C411 123456789012345

DH_DD8_288 01 Cung cấp ñiện 2 Nguyễn Văn Lào   2 ---456--------- C411 123456789012345

DH_DD8_285 01 ðo lường công nghiệp Trần Văn Lợi   3 123------------ C409 123456789012345

DH_DD8_284 01 ðiện tử công suất ðinh ðỗ Quang   3 ---456--------- C409 123456789012345

DH_DD8_287 01 Hệ thống ñiện 2 Hồ Văn Hiến   4 ---456--------- C708 123456789012345

DH_DD8_289 01 Máy ñiện 2 Phan Xuân Dũng   6 ------789------ C405 123456789012345

DH_DD8_286 01 Tin học chuyên ngành Hoàng Xuân Dư¬ng   6 ---------012--- C405 123456789012345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_VT8_296 01 TN Vi xử lý  * 123456789012345

DH_DD8_290 01 TN Truyền ñộng ñiện  * 123456789012345

DH_DD8_291 01 ðồ án ðiện ðiện tử 2  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (KD208.1) - Sĩ Số: 40 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_QT8_325 01 Nghiên cứu thị trường Phạm Thiên Phú   2 -23456--------- C308      678901234

DH_QT7_133 01 Quản trị chiến lược Vũ Tiến Long   3 -------8901---- C412 123456789012345

DH_QT8_319 01 Quản trị nguồn nhân lực Mai Thị Hoàng Yến   4 -------8901---- C301 123456789012345

DH_QT8_322 01 Quản trị dự án Hà Xuân Cảnh   5 123------------ C501 123456789012345

DH_QT8_324 01 Quản trị vận hành Trần Kim Ngọc   5 ---456--------- C501 123456789012345

DH_QT8_323 01 Nghiệp vụ ngân hàng Phạm Hoàng Nhân   6 ---456--------- C408 123456789012345

DH_QT8_320 01 Môn tự chọn : Thư¬ng mại ñiện tử / QTKD quốc tế Lê Ngọc Thắng   6 ---------012--- C312 123456789012345

DH_QT8_320 01 Môn tự chọn : Thư¬ng mại ñiện tử / QTKD quốc tế Dư¬ng Kim Thạnh   7 -23456--------- C501      678901234

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_QT8_326 01 TH Soạn thảo văn thư  * 123456789012345

DH_QT8_327 01 TH Quản trị vận hành  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (KD208.2) - Sĩ Số: 40 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_QT8_325 01 Nghiên cứu thị trường Phạm Thiên Phú   2 -23456--------- C308      678901234

DH_QT7_133 01 Quản trị chiến lược Vũ Tiến Long   3 -------8901---- C412 123456789012345

DH_QT8_319 01 Quản trị nguồn nhân lực Mai Thị Hoàng Yến   4 -------8901---- C301 123456789012345

DH_QT8_322 01 Quản trị dự án Hà Xuân Cảnh   5 123------------ C501 123456789012345

DH_QT8_324 01 Quản trị vận hành Trần Kim Ngọc   5 ---456--------- C501 123456789012345

DH_QT8_323 01 Nghiệp vụ ngân hàng Phạm Hoàng Nhân   6 ---456--------- C408 123456789012345

DH_QT8_320 01 Môn tự chọn : Thư¬ng mại ñiện tử / QTKD quốc tế Lê Ngọc Thắng   6 ---------012--- C312 123456789012345

DH_QT8_320 01 Môn tự chọn : Thư¬ng mại ñiện tử / QTKD quốc tế Dư¬ng Kim Thạnh   7 -23456--------- C501      678901234

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_QT8_326 01 TH Soạn thảo văn thư  * 123456789012345

DH_QT8_327 01 TH Quản trị vận hành  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (MT208.1_TD) - Sĩ Số: 16 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TD8_350 01 ðồ án chuyên ngành 5 (Tạo dáng) Lâm Vĩnh Long   3 --3456--------- C210 12345678

DH_TD8_351 01 ðồ án chuyên ngành 6 (Tạo dáng) Tô Thị Hải   3 --3456--------- C210         9012345

DH_MT8_349 01 Chuyên ñề Trần Thị Hà Linh   3 -------89012--- C803 123456

DH_MT8_348 01 Lịch sử design Trần Văn Bình   4 -------89012--- C805 123456789

DH_MT8_347 01 Tiếng Anh chuyên ngành Phạm Thị Kim Yến   5 ------789------ C705 1234567890

DH_TD8_350 01 ðồ án chuyên ngành 5 (Tạo dáng) Lâm Vĩnh Long   6 --3456--------- C210 12345678

DH_TD8_351 01 ðồ án chuyên ngành 6 (Tạo dáng) Tô Thị Hải   6 --3456--------- C210         9012345

DH_MT8_346 01 Lịch sử văn minh thế giới Nguyễn Ngọc Th¬   7 -23456--------- C703 123456789

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (MT208.2_TT) - Sĩ Số: 19 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TT8_352 01 ðồ án chuyên ngành 5 (Thời trang) Trần Lê Phư¬ng Hậu   2 --3456--------- C214 12345678

DH_TT8_353 01 ðồ án chuyên ngành 6 (Thời trang) Trần Thị Thúy Hằng   2 --3456--------- C214         9012345

DH_MT8_349 01 Chuyên ñề Trần Thị Hà Linh   3 -------89012--- C803 123456

DH_MT8_348 01 Lịch sử design Trần Văn Bình   4 -------89012--- C805 123456789

DH_TT8_352 01 ðồ án chuyên ngành 5 (Thời trang) Trần Lê Phư¬ng Hậu   5 --3456--------- C214 12345678

DH_TT8_353 01 ðồ án chuyên ngành 6 (Thời trang) Trần Thị Thúy Hằng   5 --3456--------- C214         9012345

DH_MT8_347 01 Tiếng Anh chuyên ngành Phạm Thị Kim Yến   5 ------789------ C705 1234567890

DH_MT8_346 01 Lịch sử văn minh thế giới Nguyễn Ngọc Th¬   7 -23456--------- C703 123456789

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (MT208.3_DH) - Sĩ Số: 42 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_DH8_354 01 1 ðồ án chuyên ngành 5 (ðồ họa) Nguyễn Ly   3 --3456--------- C208 1234567

DH_DH8_355 02 2 ðồ án chuyên ngành 6 (ðồ họa) Hoàng Thị Cúc Phư¬ng   3 --3456--------- C208        89012345

DH_DH8_354 02 2 ðồ án chuyên ngành 5 (ðồ họa) ðỗ Thị Trà My   3 -------8901---- C208 1234567

DH_DH8_355 01 1 ðồ án chuyên ngành 6 (ðồ họa) Hoàng Thị Cúc Phư¬ng   3 -------8901---- C208        89012345

DH_MT8_348 01 Lịch sử design Trần Văn Bình   4 -------89012--- C805 123456789

DH_MT8_347 01 Tiếng Anh chuyên ngành Phạm Thị Kim Yến   5 ------789------ C705 1234567890

DH_DH8_354 01 1 ðồ án chuyên ngành 5 (ðồ họa) Nguyễn Ly   6 --3456--------- C205 1234567

DH_DH8_355 02 2 ðồ án chuyên ngành 6 (ðồ họa) Hoàng Thị Cúc Phư¬ng   6 --3456--------- C205        89012345

DH_DH8_354 02 2 ðồ án chuyên ngành 5 (ðồ họa) ðỗ Thị Trà My   6 -------8901---- C205 1234567

DH_DH8_355 01 1 ðồ án chuyên ngành 6 (ðồ họa) Hoàng Thị Cúc Phư¬ng   6 -------8901---- C205        89012345

DH_MT8_346 01 Lịch sử văn minh thế giới Nguyễn Ngọc Th¬   7 -23456--------- C703 123456789

DH_MT8_349 03 Chuyên ñề ðoàn Thái S¬n   7 -------89012--- C305 123456

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (MT208.4_NT) - Sĩ Số: 67 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_MT8_348 02 Lịch sử design Trần Văn Bình   2 -------89012--- C605 123456789

DH_MT8_349 02 Chuyên ñề Nguyễn Xuân Phúc   3 -------89012--- C805 123456

DH_NT8_356 02 2 ðồ án chuyên ngành 5 (Nội thất) Nguyễn Thị Quỳnh Mai   4 --3456--------- C207.2 1234567

DH_NT8_357 02 2 ðồ án chuyên ngành 6 (Nội thất) Nguyễn Thị Quỳnh Mai   4 --3456--------- C207.2        89012345

DH_NT8_356 01 1 ðồ án chuyên ngành 5 (Nội thất) Mai Chi Mai   4 -------8901---- C207.4 1234567

DH_NT8_356 03 3 ðồ án chuyên ngành 5 (Nội thất) Nguyễn Quang Thịnh   4 -------8901---- C207.1 1234567

DH_NT8_356 04 4 ðồ án chuyên ngành 5 (Nội thất) Nguyễn Thị Mỹ Hòa   4 -------8901---- C207.2 1234567

DH_NT8_357 01 1 ðồ án chuyên ngành 6 (Nội thất) Mai Chi Mai   4 -------8901---- C207.3        89012345

DH_NT8_357 03 3 ðồ án chuyên ngành 6 (Nội thất) Nguyễn Quang Thịnh   4 -------8901---- C207.1        89012345

DH_NT8_357 04 4 ðồ án chuyên ngành 6 (Nội thất) Nguyễn Thị Mỹ Hòa   4 -------8901---- C207.2        89012345

DH_MT8_347 02 Tiếng Anh chuyên ngành Phạm Thị Kim Yến   5 ---------012--- C705 1234567890

DH_MT8_346 02 Lịch sử văn minh thế giới Nguyễn Ngọc Th¬   6 -------89012--- C805 123456789

DH_NT8_356 01 1 ðồ án chuyên ngành 5 (Nội thất) Mai Chi Mai   7 -------8901---- C207.3 1234567

DH_NT8_356 02 2 ðồ án chuyên ngành 5 (Nội thất) Nguyễn Thị Quỳnh Mai   7 -------8901---- C207.4 1234567

DH_NT8_356 03 3 ðồ án chuyên ngành 5 (Nội thất) Nguyễn Quang Thịnh   7 -------8901---- C207.1 1234567

DH_NT8_356 04 4 ðồ án chuyên ngành 5 (Nội thất) Nguyễn Thị Mỹ Hòa   7 -------8901---- C207.2 1234567

DH_NT8_357 01 1 ðồ án chuyên ngành 6 (Nội thất) Mai Chi Mai   7 -------8901---- C207.3        89012345

DH_NT8_357 02 2 ðồ án chuyên ngành 6 (Nội thất) Nguyễn Thị Quỳnh Mai   7 -------8901---- C207.4        89012345

DH_NT8_357 03 3 ðồ án chuyên ngành 6 (Nội thất) Nguyễn Quang Thịnh   7 -------8901---- C207.1        89012345

DH_NT8_357 04 4 ðồ án chuyên ngành 6 (Nội thất) Nguyễn Thị Mỹ Hòa   7 -------8901---- C207.2        89012345



Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TC208.1) - Sĩ Số: 56 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TC8_334 01 Nghiệp vụ ngân hàng Phạm Hoàng Nhân   2 ---456--------- C303 123456789012345

DH_TC8_330 01 Kế toán tài chính 2 Cao Thị Phư¬ng   4 123------------ C305 123456789012345

DH_TC8_332 01 Tài chính quốc tế Phạm Vũ ðịnh   4 ---456--------- C305 123456789012345

DH_TC8_329 01 Môn tự chọn : Kế toán ngân hàng Trần Thị Hoàng Phượng   4 -------8901---- C312      67890123456

DH_TC8_333 01 Quản trị chi phí (Cost Management) Lê Trọng Tín   5 -23456--------- C303 123456789012345

DH_TC8_328 01 Quản trị nhân sự Bùi Văn Danh   6 ---456--------- C307 123456789012345

DH_TC8_331 01 Quản trị tài chính 2 Lê Trung Dũng   7 -------8901---- C510 12345678901

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TC8_335 01 TH Quản trị tài chính  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TC208.2) - Sĩ Số: 50 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TC8_332 02 Tài chính quốc tế Phạm Vũ ðịnh   4 123------------ C307 123456789012345

DH_TC8_330 02 Kế toán tài chính 2 Cao Thị Phư¬ng   4 ---456--------- C307 123456789012345

DH_TC8_329 01 Môn tự chọn : Kế toán ngân hàng Trần Thị Hoàng Phượng   4 -------8901---- C312      67890123456

DH_TC8_328 02 Quản trị nhân sự Bùi Văn Danh   6 123------------ C303 123456789012345

DH_TC8_334 02 Nghiệp vụ ngân hàng Lê Ngọc Thắng   6 ------789------ C511 123456789012345

DH_TC8_333 02 Quản trị chi phí (Cost Management) Lê Trọng Tín   7 -23456--------- C409 123456789012345

DH_TC8_331 01 Quản trị tài chính 2 Lê Trung Dũng   7 -------8901---- C510 12345678901

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TC8_335 01 TH Quản trị tài chính  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TH208.1) - Sĩ Số: 49 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TH8_303 01 Xây dựng phần mềm hướng ñối tượng Hồ ðình Khả   2 123------------ C401 123456789012345

DH_TH8_301 01 Lập trình Web 1 Trần Văn Hùng   2 ---456--------- C401 123456789012345

DH_TH8_300 01 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nguyễn Thanh Tùng   4 123------------ C401 123456789012345

DH_TH8_299 01 Quản lý doanh nghiệp Vũ Tiến Long   4 ---456--------- C401 123456789012345

DH_TH8_304 01 Lập trình Windows Nguyễn Thanh Tùng   5 123------------ C301 123456789012345

DH_TH8_302 01 Quản trị c¬ sở dữ liệu Trần Quang   5 ---456--------- C301 123456789012345

DH_TH8_305 01 C¬ sở ñồ họa máy tính Cao Xuân Nam   6 ---456--------- C401 123456789012345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TH8_306 01 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  * 123456789012345

DH_TH8_307 01 TH Lập trình Web 1  * 123456789012345

DH_TH8_308 01 ðồ án Xây dựng phần mềm hướng ñối tượng  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TH208.2) - Sĩ Số: 37 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TH8_303 01 Xây dựng phần mềm hướng ñối tượng Hồ ðình Khả   2 123------------ C401 123456789012345

DH_TH8_301 01 Lập trình Web 1 Trần Văn Hùng   2 ---456--------- C401 123456789012345

DH_TH8_300 01 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nguyễn Thanh Tùng   4 123------------ C401 123456789012345

DH_TH8_299 01 Quản lý doanh nghiệp Vũ Tiến Long   4 ---456--------- C401 123456789012345

DH_TH8_304 01 Lập trình Windows Nguyễn Thanh Tùng   5 123------------ C301 123456789012345

DH_TH8_302 01 Quản trị c¬ sở dữ liệu Trần Quang   5 ---456--------- C301 123456789012345

DH_TH8_305 01 C¬ sở ñồ họa máy tính Cao Xuân Nam   6 ---456--------- C401 123456789012345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TH8_306 01 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  * 123456789012345

DH_TH8_307 01 TH Lập trình Web 1  * 123456789012345

DH_TH8_308 01 ðồ án Xây dựng phần mềm hướng ñối tượng  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TP208.1) - Sĩ Số: 44 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TP8_309 01 Kinh tế ñại cư¬ng Phạm Ngọc Quý   2 ------789------ C703 123456789012345

DH_TP8_310 01 Quản trị sản xuất ðỗ Văn Khiêm   4 123------------ C308 123456789012345

DH_TP8_313 01 Công nghệ sau thu hoạch Trư¬ng Thị Mỹ Linh   4 ---456--------- C308 123456789012345

DH_TP8_311 01 Văn hóa ẩm thực - Luật thực phẩm Lưu Mai Hư¬ng   5 123------------ C401 1234567890

DH_TP8_311 01 Văn hóa ẩm thực - Luật thực phẩm ðào Mỹ Thanh   5 123------------ C401           12345

DH_TP8_312 01 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng   5 ---456--------- C401 12345678

DH_TP8_312 01 Công nghệ bao gói Trần Trọng Vũ   5 ---456--------- C401         9012345

DH_TP8_315 01 Công nghệ sinh học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu   6 123------------ C308         9012345

DH_TP8_315 01 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh   6 123------------ C308 12345678

DH_TP8_314 01 Công nghệ chế biến Nguyễn Thùy Linh   6 ---456--------- C308 12345678

DH_TP8_314 01 Công nghệ chế biến Võ Công Thức   7 ------789------ C312         9012345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TP8_316 01 ðồ án 2  * 123456789012345

DH_TP8_317 01 TH Công nghệ bao gói  * 123456789012345

DH_TP8_318 01 TH Công nghệ sinh học  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TP208.2) - Sĩ Số: 43 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TP8_309 01 Kinh tế ñại cư¬ng Phạm Ngọc Quý   2 ------789------ C703 123456789012345

DH_TP8_310 01 Quản trị sản xuất ðỗ Văn Khiêm   4 123------------ C308 123456789012345

DH_TP8_313 01 Công nghệ sau thu hoạch Trư¬ng Thị Mỹ Linh   4 ---456--------- C308 123456789012345

DH_TP8_311 01 Văn hóa ẩm thực - Luật thực phẩm Lưu Mai Hư¬ng   5 123------------ C401 1234567890

DH_TP8_311 01 Văn hóa ẩm thực - Luật thực phẩm ðào Mỹ Thanh   5 123------------ C401           12345

DH_TP8_312 01 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng   5 ---456--------- C401 12345678

DH_TP8_312 01 Công nghệ bao gói Trần Trọng Vũ   5 ---456--------- C401         9012345

DH_TP8_315 01 Công nghệ sinh học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu   6 123------------ C308         9012345

DH_TP8_315 01 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh   6 123------------ C308 12345678

DH_TP8_314 01 Công nghệ chế biến Nguyễn Thùy Linh   6 ---456--------- C308 12345678

DH_TP8_314 01 Công nghệ chế biến Võ Công Thức   7 ------789------ C312         9012345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TP8_316 01 ðồ án 2  * 123456789012345

DH_TP8_317 01 TH Công nghệ bao gói  * 123456789012345

DH_TP8_318 01 TH Công nghệ sinh học  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TP208.3) - Sĩ Số: 28 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TP8_309 02 Kinh tế ñại cư¬ng Phạm Ngọc Quý   2 ---------012--- C311 123456789012345

DH_TP8_313 02 Công nghệ sau thu hoạch Trư¬ng Thị Mỹ Linh   4 123------------ C403 123456789012345

DH_TP8_310 02 Quản trị sản xuất ðỗ Văn Khiêm   4 ---456--------- C403 123456789012345

DH_TP8_312 02 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng   5 123------------ C407 12345678

DH_TP8_312 02 Công nghệ bao gói Trần Trọng Vũ   5 123------------ C407         9012345

DH_TP8_311 02 Văn hóa ẩm thực - Luật thực phẩm Lưu Mai Hư¬ng   5 ---456--------- C407 1234567890

DH_TP8_311 02 Văn hóa ẩm thực - Luật thực phẩm ðào Mỹ Thanh   5 ---456--------- C407           12345

DH_TP8_314 02 Công nghệ chế biến Nguyễn Thùy Linh   6 123------------ C409 12345678

DH_TP8_315 02 Công nghệ sinh học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu   6 ---456--------- C409         9012345

DH_TP8_315 02 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh   6 ---456--------- C409 12345678

DH_TP8_314 02 Công nghệ chế biến Võ Công Thức   7 ---------012--- C312         9012345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TP8_316 02 ðồ án 2  * 123456789012345

DH_TP8_317 02 TH Công nghệ bao gói  * 123456789012345

DH_TP8_318 02 TH Công nghệ sinh học  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (TP208.4) - Sĩ Số: 30 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_TP8_309 02 Kinh tế ñại cư¬ng Phạm Ngọc Quý   2 ---------012--- C311 123456789012345

DH_TP8_313 02 Công nghệ sau thu hoạch Trư¬ng Thị Mỹ Linh   4 123------------ C403 123456789012345

DH_TP8_310 02 Quản trị sản xuất ðỗ Văn Khiêm   4 ---456--------- C403 123456789012345

DH_TP8_312 02 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng   5 123------------ C407 12345678

DH_TP8_312 02 Công nghệ bao gói Trần Trọng Vũ   5 123------------ C407         9012345

DH_TP8_311 02 Văn hóa ẩm thực - Luật thực phẩm Lưu Mai Hư¬ng   5 ---456--------- C407 1234567890

DH_TP8_311 02 Văn hóa ẩm thực - Luật thực phẩm ðào Mỹ Thanh   5 ---456--------- C407           12345

DH_TP8_314 02 Công nghệ chế biến Nguyễn Thùy Linh   6 123------------ C409 12345678

DH_TP8_315 02 Công nghệ sinh học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu   6 ---456--------- C409         9012345

DH_TP8_315 02 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh   6 ---456--------- C409 12345678

DH_TP8_314 02 Công nghệ chế biến Võ Công Thức   7 ---------012--- C312         9012345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_TP8_316 02 ðồ án 2  * 123456789012345

DH_TP8_317 02 TH Công nghệ bao gói  * 123456789012345

DH_TP8_318 02 TH Công nghệ sinh học  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (VT208.1) - Sĩ Số: 43 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_DD8_283 01 ðiều khiển tự ñộng 1 Nguyễn Thiện Thành   2 123------------ C411 123456789012345

DH_VT8_292 01 Hệ thống viễn thông Nguyễn Vũ Thùy   2 ---456--------- C503 123456789012345

DH_VT8_294 01 Máy tính và mạng Hoàng Xuân Dư¬ng   3 123------------ C411 123456789012345

DH_DD8_284 01 ðiện tử công suất ðinh ðỗ Quang   3 ---456--------- C409 123456789012345

DH_VT8_292 01 Hệ thống viễn thông Nguyễn Vũ Thùy   5 ------789------ C311      67890

DH_VT8_295 01 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ   6 ------789------ C407 123456789012345

DH_DD8_286 01 Tin học chuyên ngành Hoàng Xuân Dư¬ng   6 ---------012--- C405 123456789012345

DH_VT8_293 01 Ăngten truyền sóng Phan Văn Hiệp   7 ------789------ C405 123456789012345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_VT8_296 01 TN Vi xử lý  * 123456789012345

DH_VT8_297 01 TN ðiện tử thông tin  * 123456789012345

DH_VT8_298 01 ðồ án ðiện tử viễn thông 2  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Lớp:  (XD208.1) - Sĩ Số: 51 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/11 (Tuần 24)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 24). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DH_XD8_338 01 Kỹ thuật thi công Phạm Trường Giang   3 123------------ C403 123456789012345

DH_XD8_337 01 Thiết kế công trình dân dụng Trần Tấn Quốc   3 ---456--------- C403 123456789012345

DH_XD8_339 01 Kiến trúc công trình Nguyễn Tuấn Anh   6 ---456--------- C303 123456789012345

DH_XD8_342 01 Kết cấu bêtông cốt thép 2 Tạ Minh Nghi   6 ------789------ C303 123456789012345

DH_XD8_340 01 Nền móng công trình Hà Công Huy   6 ---------012--- C303 123456789012345

DH_XD8_341 01 Kết cấu thép 1 Lê ðức Tuấn   7 123------------ C403 123456789012345

DH_XD8_336 01 Kỹ thuật ñiện ñại cư¬ng ðỗ Quang ðạo   7 ---456--------- C403 123456789012345

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DH_XD8_343 01 ðồ án Bêtông cốt thép 2  * 123456789012345

DH_XD8_344 01 ðồ án Kỹ thuật thi công  * 123456789012345

DH_XD8_345 01 ðồ án Thiết kế công trình dân dụng  * 123456789012345

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2011In Ngày 04/04/11

Người lập biểu


